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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

 HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
PHẦN I. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài:
1. Lý do khách quan:
           Thư viện có vai trò vô cùng quan trọng trong mỗi trường học. Thư viện không chỉ là nơi lưu giữ sách báo, tạp chí và các loại tài liệu, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành… mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hoá trong nhà trường góp phần thúc đẩy phong trào giảng dạy và học tập của đông đảo giáo viên và học sinh, xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu trong học sinh và xây dựng nếp sống văn hoá mới cho mỗi thành viên trong nhà trường. Chẳng vậy mà có người đã nói: “Thư viện là trái tim của nhà trường”, là bộ phận không thể thiếu trong trường học. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, người cán bộ thư viện cần có những biện pháp tổ chức sắp xếp bảo quản giữ gìn, cung cấp và luân chuyển sách một cách hiệu quả cao nhất. 
Sách trong thư viện nhà trường cần phải giáo dục được đạo đức cho thiếu niên nhi đồng, phải giúp được các em mở mang kiến thức, hiểu biết thế giới về tự nhiên và xã hội, bồi dưỡng về tư tưởng tiến bộ, nâng cao về hành động cao đẹp. Những sách được đọc trong thời niên thiếu không những lưu lại trong ký ức của các em suốt đời mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển tương lai của các em, sách còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu. 
Đồng thời, sách trong thư viện phải cung cấp nhiều tư liệu quý báu, nhiều kiến thức uyên bác từ các bậc tiền nhân cho cán bộ giáo viên nhằm giúp họ nâng cao chất lượng giảng dạy, thêm nhiều phương pháp truyền đạt hiệu quả cao. Thư viện phải thực sự là nơi lưu trữ và cung cấp hiệu quả nhất, nhiều phương tiện cần thiết để phục vụ hỗ trợ cho quá trình giảng dạy và học tập trong nhà trường. 
2. Lý do chủ quan:

Thư viện trường THCS Thượng Thanh ngay từ những ngày đầu mới thành lập tuy còn rất nhiều những khó khăn về cơ sở vật chất, không có phòng đọc chỉ là một cái kho chứa sách mà hầu hết lại là sách lạc hậu, rách nát. Qua nhiều năm phấn đấu liên tục, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết tâm xây dựng thư viện trở thành thư viện đạt chuẩn cấp Quận. Tháng 12/2012, trường được xây dựng lại khang trang, rộng rãi với đầy đủ các phòng học bộ môn. Và phòng thư viện cũng được đầu tư xây dựng lại, đáp ứng nhu cầu của GV và HS nhà trường. Cùng với sự chỉ đạo của các ban ngàng cấp trên, sự quan tâm sát sao của Ban Giám hiệu cùng sự cố gắng nỗ lực của cán bộ thư viện, năm học 2012 – 2013, thư viện trường đã được công nhận danh hiệu “Thư viện Tiên tiến cấp Thành phố”.
Với những kết quả đã đạt được, thư viện nhà trường đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Vậy làm cách nào để thư viện xứng đáng là trái tim của nhà trường trong thực tiễn? Thư viện nhà trường đã đạt được thành tích tiên tiến rồi thì cần phải xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện như thế nào? Có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng hoạt động thư viện trường học?  Đó là vấn đề đặt ra trước mắt, là nỗi niềm suy nghĩ trăn trở của những cán bộ thư viện tâm huyết với nghề. Và cũng chính ý nghĩ tích cực này đã giúp tôi nảy sinh chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện tại trường THCS Thượng Thanh” nhằm đưa thư viện nhà trường trở thành thư viện điển hình, có chất lượng hoạt động tốt.
II. Mục đích nghiên cứu:


- Giúp cán bộ thư viện định hướng được các bước để nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện.
- Hướng dẫn cho học sinh và giáo viên biết cách nghiên cứu, sử dụng sách báo và tài liệu tham khảo.
- Hướng dẫn các em học sinh biết cách thảo luận chuyên đề, ghi chép tư liệu, sử dụng hệ thống mục lục để tra tìm và lựa chọn tài liệu, biết sử dụng kho sách một cách thành thạo.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Đánh giá về thực trạng thư viện trường: cơ sở vật chất, nhu cầu, hoạt động đọc và mượn sách của HS và GV…

- Nghiên cứu, lựa chọn và đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện.
IV. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

1. Đối tượng nghiên cứu:

- Bạn đọc: giáo viên, học sinh.

- Cơ sở vật chất thư viện.

- Các hoạt động của thư viện.

2. Phạm vi nghiên cứu:

- Thư viện trường THCS Thượng Thanh

V. Phương pháp nghiên cứu:

- Phân tích tổng hợp tài liệu.

- Quan sát, phỏng vấn.

- Điều tra thực tế tỷ lệ bạn đọc tham gia đọc sách tại thư viện trường hàng năm.

 - Điều tra nhu cầu đọc sách của bạn đọc.

VI. Cấu trúc của SKKN:

Đề tài nghiên cứu ngoài: Lời nói đầu, Mục lục và Tài liệu tham khảo còn bao gồm 3 phần chính:


Phần I. Mở đầu


Phần II. Nội dung nghiên cứu


Phần III. Kết luận và kiến nghị

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

I. Cơ sở lí luận:


Thư viện trường học có vị trí vai trò, nhiệm vụ và chức năng vô cùng quan trọng. Mà hoạt động chủ yếu của giáo viên và học sinh trong nhà trường phổ thông là giảng dạy và học tập. Cả hai hoạt động này đều sử dụng công cụ là sách báo. Sách báo chỉ có thể được quản lý tốt và phát huy được tác dụng tích cực của nó. Trên cơ sở tổ chức tốt công tác thư viện. Vì vậy, tổ chức hoạt động thư viện nhằm thoả mãn nhu cầu về sách, báo cho giáo viên và học sinh là một yêu cầu khách quan không thể thiếu được. Hoạt động của thư viện phải gắn liền với chương trình, nội dung học tập của từng loại trường, đồng thời gắn liền với nội dung đào tạo con người mới - Con người toàn diện theo mục tiêu của cấp học, bậc học.Với chức năng lưu trữ và luân chuyển sách, báo, thông qua nội dung sách báo, thư viện góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy và học. Tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh cho giáo viên và học sinh.

Để tiếp thu những kiến thức văn minh của nhân loại, việc thường xuyên đọc sách đóng vai trò không nhỏ, đã góp phần làm giàu thêm về trí tuệ, phong phú về tâm hồn, cao đẹp về phẩm hạnh, lành mạnh về lối sống của mỗi con người trong xã hội ngày nay. Đúng như V.A.SuKhomlinsky có nói: “Không thể trở thành một con người chân chính mà lại không có sách”.
Giáo dục giúp thế hệ trẻ phát triển toàn diện, bền vững. Với ý thức học tập suốt đời, cần phải có các kỹ năng tự học. Tự học là chủ động phát triển vốn tri thức cho bản thân, tiếp thu các kinh nghiệm. Tự học là học tập có phương pháp dưới sự tổ chức dẫn dắt của người thầy một cách chủ động, tự giác, sáng tạo phát huy năng lực của bản thân. Tự học với các điều kiện sống của mình và yêu cầu của sự phát triển xã hội. Tự học bằng cách tìm kiếm thông tin, lựa chọn thông tin, khai thác thông tin phục vụ cho các mục đích học tập, làm việc cụ thể. Tự học bằng chính những trải nghiệm của bản thân qua thực tiễn học tập, làm viêc, sinh hoạt tập thể. Tự học là học ở mọi nơi, mọi lúc, học ở trong lớp học, học ở thư viện, học ở nhà, học qua các phương tiện truyền thông như truyền hình, Internet, sách, báo...

Thực hiện triết lý học tập suốt đời với tư tưởng tự học, tự giáo dục là một trong những mục tiêu giáo dục được thực hiện ngay từ bậc học phổ thông. Thư viện bằng các hoạt động nghiệp vụ của mình góp phần hình thành cho học sinh phổ thông thói quen đọc sách thường xuyên, kỹ năng đọc sách, kỹ năng tìm kiếm thông tin, tiếp nhận thông tin với tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập. Qua đó các em phát triển tư duy độc lập, tự nâng cao vốn tri thức của mình, rèn luyện kỹ năng tự học. Để thư viện có thể thực hiện tốt điều này, trước tiên cần phải xây dựng hệ thống  thư viện một cách toàn diện, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đến các loại sách báo tạp chí...nhằm thu hút nhiều bạn đọc.


II. Cơ sở thực tiễn

Qua nhiều năm phấn đấu liên tục, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng thư viện trở thành thư viện tiên tiến. Thư viện trường được xây dựng với diện tích 108 m2, phòng thư viện khang trang, rộng rãi đủ chứa 80 chỗ ngồi. Kho sách có 13 giá sách, 8 tủ sách gồm : Tủ sách pháp luật, tủ sách Bác Hồ, tủ giới thiệu sách mới, tủ sách nghiệp vụ, Tủ sách tham khảo, Tủ sách trao đổi, Tủ giới thiệu sách thep chủ đề, Tủ sách tra cứu.… Tổng số sách trong thư viện 5684 bản sách với trên 413 tên sách các loại. Ngoài ra còn có rất nhiều đầu báo, tạp chí phục vụ giáo viên và học sinh. Vốn bổ sung tài liệu của thư viện luôn được bổ sung nhờ kinh phí ngân sách. Ngoài ra, còn nguồn sách góp tặng của giáo viên, học sinh, phụ huynh. Thư viện cung ứng cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển, tác phẩm kinh điển để tra cứu, các sách báo cần thiết khác, nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, tự bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên và học sinh.

 Sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ, giáo viên và học sinh những sách báo cần thiết của Đảng, Nhà nước và của Ngành, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ sung kiến thức của các bộ môn khoa học, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tổ chức thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia sinh hoạt thư viện thông qua các hoạt động phù hợp với chương trình và kế hoạch dạy học; tìm hiểu nhu cầu của bạn đọc, giúp họ chọn sách, đọc sách có hệ thống.
          * Thư viện có cơ sở vật chất khang trang rộng rãi; có đầy đủ sách báo, tài liệu.
- Phòng của thư viện đạt đúng tiêu chuẩn thư viện trường học theo quyết định 01/BGD&ĐT. Có phòng kho, phòng đọc sách của giáo viên, phòng đọc của học sinh đẹp đẽ khang trang và thoáng mát.

- Sách: Sách trong thư viện được phân thành 3 loại: sách giáo khoa, sách nghiệp vụ cho giáo viên, sách tham khảo chung cho giáo viên và học sinh được xử lý nghiệp vụ theo từng khối: lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9.
- Báo, tạp chí: 10 loại báo và tạp chí như: Văn học & tuổi trẻ, Toán học& tuổi trẻ, Giáo dục Thủ đô, Toán tuổi thơ, Hoa học trò, Học trò cười, Tuổi trẻ Cười, Hà Nội mới, Phụ nữ Thủ đô, Kinh tế đô thị.

- Băng đĩa giáo dục: 45 đĩa.
- Phương tiện nghe nhìn: Có ba máy đã được nối mạng: 1 máy dành cho cán bộ thư viện, 2 máy dành cho GV và HS tra cứu thông tin.

- Tủ giá đựng sách báo, bàn ghế cho học sinh và giáo viên ngồi đọc đúng qui định của bộ giáo dục và đào tạo.
          * Cán bộ thư viện:


Ngay từ khi mới thành lập, thư viện nhà trường chưa có cán bộ thư viện chuyên trách mà chỉ có giáo viên kiêm nhiệm. Đến năm học 2010 - 2011, trường được biên chế 01 cán bộ thư viện.

Cán bộ phụ trách công tác thư viện có trình độ đại học, ham học hỏi, năng động sáng tạo và cầu tiến. Biết tư vấn cho lãnh đạo về công tác chuyên môn thư viện. Tâm huyết, hăng hái nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác được giao. Luôn suy nghĩ, trăn trở tìm ra các biện pháp đẩy mạnh hoạt động của thư viện để thu hút được các em học sinh và giáo viên nhà trường. 
          * Sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trên, các ban ngành, đoàn thể và sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu nhà trường.

Thư viện nhà trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp trên, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Long Biên và UBND phường Thượng Thanh.

Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện, quan tâm, sát sao, có đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, năng động; tổ cộng tác thư viện hăng hái, linh hoạt và đoàn kết.
     III. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện tại trường THCS Thượng Thanh.
         Qua quá trình làm việc hơn hai năm, thư viện trường THCS Thượng Thanh có được như ngày hôm nay là sự nỗ lực cố gắng, sự phối kết hợp của cả hội đồng giáo dục với cán bộ thư viện. Trong quá trình công tác, tôi đã áp dụng một số biện pháp tổ chức hoạt động để thư viện đạt được những kết quả tốt. Tôi xin mạnh dạn đưa ra một số biện pháp cụ thể như sau: 
1. Biện pháp thứ nhất: Bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
1.1. Sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường.

Trong mỗi một đơn vị, muốn hoạt động tốt và có hiệu quả thì trước tiên phải nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên. Đối với thư viện trường học cũng vâyh, muốn hoạt động thư viện có hiệu quả, trước hết phải nhận được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trườn. Đối với trường THC Thượng Thanh, đồng chí hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo và quản lý các hoạt động của thư viện, đồng thời là tổ trưởng tổ công tác thư viện. Xác định được vị trí và tầm quan trọng của Thư viện, tôi – là một cán bộ thư viện rất nhiệt tình, yêu nghề, có trách nhiệm với công việc được giao, luôn sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động của thư viện, có ý thức học tập, bồi dưỡng về kỹ thuật, nghiệp vụ thư viện nên đã tổ chức tốt các hoạt động của phòng đọc và phòng mượn cụ thể là số lượng học sinh đến đọc và mượn sách thư viện ngày càng tăng.

1.2. Bám sát văn bản chỉ đạo của các cấp.

Để thư viện hoạt động thiết thực và có hiệu quả, trước hết cán bộ thư viện phải bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp. Căn cứ vào QĐ 01/2003/QĐ của Bộ GD-ĐT, cán bộ thư viện trường tham mưu với Ban Giám hiệu kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất. Đầu tiên, cán bộ thư viện phải tổ chức tốt kho sách, trang thiết bị như bàn ghế, tủ, vốn tài liệu được xếp gọn gàng, ngăn nắp được phân chia theo từng loại riêng biệt. 
Việc tổ chức kho sách hợp lý để giúp cho cán bộ thư viện, giáo viên và học sinh tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng đáp ứng yêu cầu thông tin chính xác với bạn đọc. Thư viện trường THCS Thượng Thanh rộng rãi, thoáng mát với diện tích 108m2, được bố trí đầy đủ: 01 phòng kho, 01 phòng đọc học sinh, 01 phòng đọc giáo viên.
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Kho sách của thư viện trường THCS Thượng Thanh

Phòng đọc của giáo viên
Sách trong thư viện trường được phân thành 3 loại: Sách giáo khoa, Sách nghiệp vụ, Sách tham khảo. Tỷ lệ sách trên đầu HS và GV đạt đúng tỷ lệ quy định.
Sách giáo khoa
Sách nghiệp vụ
Với hơn 40 băng đĩa phong phú, đa dạng, thư viện đã đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên và giải trí của học sinh. Số lượng đĩa bài giảng điện tử của giáo viên được lưu giừ năm này qua năm khác, nhờ đó vốn tài liệu điện tử của thư viện ngày càng được tăng lên. Đối với học sinh, trong tiết thư viện, các em được xem những đĩa có tác dụng vừa giải trí vừa giúp các em mở rộng thêm kiến thức về thiên nhiên, xã hội, giáo dục đạo đức như: đĩa về thế giới động vật, đĩa hoạt hình những câu chuyện về lòng thương người, đĩa hoạt hình về những danh nhân nổi tiếng…

thư viện hiện có 10 loại đầu báo, tạp chí phục vụ giáo viên và học sinh như: Văn học & tuổi trẻ, Toán học& tuổi trẻ, Giáo dục Thủ đô, Toán tuổi thơ, Hoa học trò, Học trò cười, Tuổi trẻ Cười, Hà Nội mới, Phụ nữ Thủ đô, Kinh tế đô thị.
Một số loại báo dành cho GV
 1.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ mạng lưới thư viện và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
 Đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng ra quyết định thành lập tổ công tác thư viện. Hiện tại tổ công tác thư viện của trường THCS Thượng Thanh gồm 10 thành viên: Đồng chí Hiệu trưởng làm tổ trưởng, Cán bộ thư viện làm tổ phó, Tổng phụ trách Đội cùng với các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, nhóm trưởng chủ nhiệm làm ủy viên. Năm học vừa qua, tổ công tác thư viện đã tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền, giới thiệu sách. Tổ chức giới thiệu sách vào giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần, mỗi tháng 1 lần. Mỗi tháng, tổ công tác thư viện đều kiểm tra hoạt động của thư viện, sau đó họp để rút kinh nghiệm những tồn tại và nhận phân công nhiệm vụ mới. 

Ngoài ra, thư viện nhà trường còn thành lập mạng lưới cộng tác viên thư viện, mỗi lớp một em tham gia trong, các em là cầu nối thân thiện giữa các bạn học sinh lớp mình với thư viện trường.

Cán bộ thư viện chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, với các tổ chuyên môn, giáo viên và học sinh để thực hiện tốt các hoạt động thư viện như: bổ sung vốn sách báo, tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức khai thác và sử dụng hiệu quả vốn tài liệu của thư viện trong công tác giảng dạy và học tập. Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ điểm, chẳng hạn như: 20/11, 26/03 kết hợp Đoàn, Đội tổ chức làm báo tường, thi kể chuyện, thi sưu tầm tranh ảnh, những câu chuyện hay về các anh hùng, cách mạng…giúp các em có khí thế “Vui mà học, học mà vui”. Từ đó, chất lượng học tập và đạo đức, lối sống của các em học sinh được nâng cao.
 2. Biện pháp thứ hai: Bổ sung vốn tài liệu phục vụ tốt nhu cầu của bạn đọc. 
2.1. Xây dựng kế hoạch bổ sung tài liệu.
 Làm mới kho sách trong thư viện, đó là việc làm không thể thiếu đối với cán bộ thư viện. Định kì sáu tháng 1 lần, cán bộ thư viện kiểm kê kho sách để thanh lí và bổ sung sách, báo kịp thời. Cập nhật được những tài liệu mới nhất vào thư viện. Đầu năm học, đầu học kỳ 2 cán bộ thư viện mở cuộc điều tra, thăm dò nguyện vọng của giáo viên, học sinh bằng cách cho giáo viên, học sinh đăng ký vào phiếu yêu cầu của mình cần đọc những loại sách gì, tên sách và tên tác giả cụ thể. Cán bộ thư viện dựa vào phiếu yêu cầu đọc của giáo viên và học sinh để đề xuất với Hiệu trưởng bổ sung sách, báo cho phù hợp với chương trình soạn giảng của giáo viên, trình độ học tập của học sinh trong năm học. Mặt khác, cán bộ thư viện còn phải thường xuyên liên hệ, dựa vào các danh mục hướng dẫn đặt mua sách mới của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và các nhà sách nổi tiếng để chọn mua theo yêu cầu của giáo viên và học sinh. Cập nhật được những tài liệu mới nhất vào thư viện.
Đối với sách nghiệp vụ: các tổ chuyên môn họp bàn, đăng ký các danh mục sách cần mua để thư viện lập danh sách đề nghị Ban Giám hiệu xét duyệt. Sau khi được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, cán bộ thư viện đi mua bổ sung sách. Để tránh mua sách ngoài luồng, sách in thiếu, hỏng,… Thư viện thường mua sách ở Công ty sách - thiết bị trường học, nhà xuất bản Kim Đồng, hay các siêu thị nhà sách lớn. Thường xuyên bổ sung các loại sách tham khảo khác nhau do NXB Giáo dục ấn hành. Ngoài ra, cán bộ thư viện còn theo dõi nhu cầu đọc và nhu cầu thiết bị dạy học của giáo viên ở nhà trường để đề xuất với Ban Giám hiệu mua một số sách báo, tạp chí, băng đĩa giáo khoa… phù hợp cấp học, phù hợp với giáo viên và học sinh. 
2.2. Phong trào góp tặng sách giáo khoa vào tủ sách dùng chung của giáo viên và học sinh.
Thư viện luôn tranh thủ sự ủng hộ của nhà trường để thường xuyên điều tra nhu cầu sách, thiết bị trong giáo viên, học sinh. Đây là cơ sở để bổ sung sách, báo và trang thiết bị cho thư viện, dự trù kinh phí và hoạt động kinh phí từ nhiều nguồn khác nhau: Ngân sách, do nhà trường tự mua theo kế hoạch đã định hoặc huy động sách báo từ học sinh.
Vào cuối năm học, tổ chức vận động học sinh tặng lại thư viện những sách giáo khoa cũ đã dùng trong năm, tái sử dụng cho năm học sau, cho những học sinh nghèo khó khăn mượn với tinh thần “Mỗi cuốn sách một nguồn tri thức mới”. Những cuốn sách do các em đóng góp, nó thực sự cần thiết cho các em có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện để mua. Chính vì vậy, những cuốn sách đã được các em rất coi trọng và giữ gìn khi mượn. Nhà trường đã kết hợp với giáo viên tổng phụ trách đưa hoạt động quyên góp sách vào phong trào thi đua. Cuối mỗi năm học, mỗi lớp thường ủng hộ 4-5 bộ SGK cũ. Có rất nhiều lớp hăng hái, đã vận động được các bạn trong lớp ủng hộ nhiều bộ sách và đã được Ban Giám hiệu nhà trường tuyên dương.
2.3. Phong trào góp tặng sách tủ sách tham khảo.
Để tổ chức được phòng trào này, ngay từ đầu năm, cán bộ thư viện đã lên kế hoạch cụ thể, chi tiết. Đây thực sự là một phong trào có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho chính việc học tập của các em. Cán bộ thư viện tổ chức phối hợp với giáo viên Tổng phụ trách Đội vận động thực hiện phong trào: “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc nghìn cuốn sách hay” trong toàn trường nhằm tăng cường vốn tài liệu, sách tham khảo, truyện thiếu nhi cho tủ sách lưu động thư viện. Mỗi đợt, nhà trường sẽ vận động học sinh góp tặng sách theo một chủ đề nhất định: chủ đề về sách văn học, chủ đề sách về Bác Hồ… Trong phong trào quyên góp sách vào tháng 1 /2014 vừa qua, thư viện nhà trường đã nhận được hơn 367 cuốn sách rất ý nghĩa và bổ ích, làm phong phú thêm tủ sách tham khảo của nhà trường. Các em học sinh khối 6 mới vào trường rất háo hức với hoạt động này. Tập thể lớp 6A3 là một điển hình, các em đã quyên góp hơn 100 cuốn sách. Đây là một điều rất đáng mừng và tập thể lớp 6A3 đã được tuyên dương trong giờ chào cờ.
2.4. Xây dựng tủ sách trao đổi.
Trong giáo viên và học sinh có rất nhiều người có tủ sách cá nhân có nhiều sách hay. Bằng cách của mình, cán bộ thư viện vận động giáo viên và học sinh cho thư viện mượn tạm thời để giúp nhiều người có cơ hội đọc những cuốn sách hay mà họ chưa được đọc. Cán bộ thư viện tiến hành làm mục lục giới thiệu những cuốn sách đó và mượn hộ bạn đọc theo yêu cầu. Bằng cách này, thư viện đã có một số sách đáng kể.

Sau một thời gian tuyên truyền vận động, được sự ủng hộ của Ban Giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình của giáo viên và học sinh, phong trào quyên góp ủng hộ sách cho thư viện đã đạt được kết quả không nhỏ. 

Từ việc làm đó, đến hết học kì I năm học 2013 – 2014, số lượng sách của thư viện trường THCS Thượng Thanh tăng lên khá nhiều.
Thống kê số bản sách trước và sau khi GV và HS quyên góp sách cho thư viện:

	Loại sách
	Trước khi quyên góp
	Sau khi quyên góp
	Ghi chú

	Sách giáo khoa
	1215
	1694
	

	Sách nghiệp vụ
	794
	825
	

	Sách tham khảo
	3114
	3526
	


Ngoài nguồn ngân sách được cấp, cán bộ thư viện nên kết hợp với Ban Giám hiệu và Tổng phụ trách tranh thủ xã hội hóa hoạt động thư viện. Trong năm học vừa qua, thư viện trường đã được Hội Cha mẹ học sinh ủng hộ 01 chiếc tivi và 01 chiếc đầu đĩa phục vụ học sinh trong các tiết thư viện. Từ khi có tivi, các em được xem đĩa hoạt hình, giáo dục về nhân cách sống…làm phong phú thêm các tiết học thư viện, các em hào hứng lên thư viện hơn trước.

3. Biện pháp thứ ba: Phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ thư viện.

3.1. Các kỹ năng cần thiết người cán bộ thư viện
Để đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn đọc một cách hiệu quả nhất thì yếu tố đóng vai trò then chốt là cán bộ thư viện phải làm gì? Làm như thế nào? Chúng ta đều nhận thấy rằng, vai trò của thư viện trường học là yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục, là bộ phận không thể thiếu trong việc hình thành môi trường văn hóa học đường. Đồng thời, cán bộ thư viện là nơi khơi nguồn và đáp ứng nhu cầu dùng tin cho hai đối tượng độc giả chính là: học sinh và giáo viên.

Cán bộ thư viện là “Chiếc cầu nối” giữa bạn đọc với thư viện và tài liệu, hướng dẫn cho các đối tượng bạn đọc: giáo viên, học sinh để họ có thể khai thác được nguồn thông tin, tài liệu tốt nhất có trong thư viện.

Người cán bộ thư viện phải là người nhiệt tình, tâm huyết, say sưa với nghề, say mê với công tác thư viện, đồng thời phải có năng lực tổ chức sắp xếp công việc, không ngừng học tập bồi dưỡng, biết tham mưu với lãnh đạo về công tác thư viện, khéo vận động và thuyết phục. Biết kết hợp với nội dung sinh hoạt của nhà trường. Điều quan trọng hơn cả là người làm công tác thư viện phải thực sự yêu công việc mình làm, nắm bắt được nhu cầu của bạn đọc như nhu cầu của chính bản thân mình, có quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm.
Hiện nay, thư viện trường học không những cung cấp cho bạn đọc các bộ sưu tập tài liệu giấy còn cung cấp cho họ những bộ sư tập tài liệu số hóa. Và cán bộ thư viện có vai trò giúp người dùng tin truy cập, khai thác các nguồn tài nguyên thông tin quý đó.  Người dùng tin có thể tìm kiếm thông tin trên các cơ sở dữ liệu thư mục trực tuyến  tạo điều kiện thuận lợi cho họ có thể thể tra cứu trên máy tính có kết mạng internet ở mọi lúc, mọi nơi. Thông qua các dich vụ thông tin, cán bộ thư viện có thể cung cấp các dịch vụ sử dụng nguồn thông qua các danh mục tài liệu, cơ sở dữ liệu trực tuyến, hướng dẫn bạn đọc tìm kiếm tài liệu trực tuyến, gia hạn tài liệu, đăng ký mượn tài liệu online.

Nhiệm vụ của cán bộ thư viện trong thế giới số hiện nay là làm thế nào để cung cấp cho bạn đọc những tài liệu và nguồn lực thông tin tốt nhất.  Vì vậy, cán bộ thư viện phải là người năm vững nghiệp vụ, chuyên môn thư viện nguồn tài liệu, Internet, các chương trình phần mềm cho trường học và thư viện…để tham gia vào việc mua sắm, trang bị các trang thiết bị cho thư viện, cũng như cho nhà trường. Hơn thế nữa, họ phải cập nhật các kiến thức, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị mới để hướng dẫn lại cho học sinh và giáo viên. 
Theo chia sẻ của nhiều cán bộ thư viện, công nghệ đã làm thay đổi cơ bản công việc của người cán bộ thư viện nhưng không hề làm giảm bớt vai trò của họ trên con đường chuyển giao thông tin tới người dùng tin. Về vai trò của người cán bộ thư viện trong kỷ nguyên Internet, ông Mauric khẳng định: “Các thư viện công cộng và những nhân viên làm việc tại những thư viện này vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ công chúng tìm kiếm và khai thác “biển cả thông tin” giờ đây đã có thể đến với độc giả dễ dàng qua mạng Internet.”
Trong bối cảnh công nghệ thông tin và Internet, khâu trung gian truyền tải và kết nối nguồn thông tin đến người dùng tin thì cán bộ thư viện càng trở nên vô cùng quan trọng. Cán bộ thư viện là nguồn nhân lực không thể thiếu trong bất kỳ thư viện nào, cho dù đó là thư viện truyền thống hay thư viện hiện đại, thư viện điện tử, thư viện số… Nói như vậy cũng để khẳng định tầm quan trọng của cán bộ trong việc xây dựng và phát triển thư viện theo xu hướng mới.

Bước sang kỷ nguyên mới, với những thách thức ngày càng tăng đối với cán bộ thư viện có kinh nghiệm lâu năm hay những người mới vào nghề đều phải trau dồi kiến thức làm thế nào đó để lựa chọn phương thức phục vụ bạn đọc tốt nhất, hiệu quả cao nhất.

Ngoài ra, cán bộ thư viện phải đặt người dùng tin lên vị trí ưu tiên hàng đầu, không ngại tiếp xúc với những công nghệ mới, luôn muốn làm chủ những công cụ mới, và phải biết cách vận dụng kỹ năng của mình vào việc khai thác thông tin cũng như giúp cho người dùng tiếp cận và sử dụng nguồn tin đó.

Một thực tế mà người cán bộ thư viện phải hiểu và biết nhu cầu dùng tin của bạn đọc ngày càng phong phú và đa dạng, họ luôn có những kỳ vọng mới vào lĩnh vực mà họ nghiên cứu. Chính vì điều này mà đòi hỏi cán bộ thư viện luôn là người đi tiên phong, biết cách điều chỉnh mình phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể, tạo ra tác phong làm việc công nghiệp.
Với thực tế đó, các cán bộ thư viện đang cố gắng để đạt mục tiêu: tăng khả năng truy cập thông tin; thu thập và chọn lọc thông tin nhanh và chính xác hơn; xác định vị trí, phân tích và kết nối tới thông tin một cách tinh vi hơn; tiếp tục nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thư viện. Tham gia tạo lập website để phổ biến thông tin về thư viện và các dịch vụ thư viện.

Để thực hiện tốt các mục tiêu này, ngoài các kỹ năng chuyên môn mới, các cán bộ thư viện trong tương lai cần trang bị thêm cho mình năng lực cá nhân và khả năng thích ứng để phục vụ có hiệu quả trong môi trường thư viện trường học đang phát triển nhanh chóng.

Cán bộ thông tin thư viện cần có các kỹ năng sau:
- Nhận dạng đúng các yêu cầu tin
- Truy cập thông tin có hiệu quả và đúng theo pháp lý
- Đánh giá thông tin và nguồn tin có phê phán
  - Hiểu được các vấn đề về văn hoá, chính trị, xã hội, pháp lý và kinh tế trong việc sử dụng thông tin
- Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả với đa dạng nhóm người dùng tin
- Có khả năng tra cứu thông tin trên mạng, sử dụng thành thạo các công cụ tham khảo, bao quát được các nguồn tin
- Khả năng giải quyết các tình huống trong quá trình phục vụ người đọc.
3.2. Thực hiện nghiêm túc những qui định về nghiệp vụ, hồ sơ sổ sách.
- Đầu năm học, cán bộ thư viện chủ động chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện như: sổ đăng ký cá biệt, sổ nhật ký thư viện, sổ theo dõi báo tạp chí, sổ quản lý mượn, đọc sách của học sinh và giáo viên, sổ họp tổ thư viện, sổ lưu bài giới thiệu sách… Các sổ sách được ghi chép rõ ràng, khoa học; phản ảnh chính xác, cập nhật đầy đủ mọi hoạt động của thư viện theo qui định. 
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Một số loại hồ sơ, sổ sách quản lý thư viện

Sách mới mua về phải được thực hiện đủ và đúng qui trình các khâu kỹ thuật nghiệp vụ thư viện: phân loại, số đăng ký cá biệt, dán tem nhãn, xếp giá… kịp thời để phục vụ bạn đọc. Cán bộ thư viện định kỳ báo cáo tình hình thư viện về cho BGH trường hàng tháng, học kỳ để kịp thời chỉ đạo. 

Để phục vụ bạn đọc nhanh chóng, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế, thư viện đơn giản hóa các thủ tục, giảm bớt ghi chép trong lúc cho mượn bằng cách mỗi bạn đọc được cấp một “Thẻ thư viện”; Khi mượn bạn đọc có thể tự chọn sách và ghi tên sách mình muốn mượn vào Phiếu mượn sách.

Thẻ thư viện của HS Nguyễn Thị Lan – 8C
4. Biện pháp thứ tư: Tập trung vào các khâu hoạt động then chốt.
4.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động và đăng ký danh hiệu thi đua.

Để thư viện hoạt động đạt hiệu quả, đầu mỗi năm học, cán bộ thư viện đều xây dựng Kế hoạch hoạt động thư viện: kế hoạch cả năm, kế hoạch từng học kỳ và kế hoạch hoạt động từng tháng. Dựa trên điều kiện sẵn có và khả năng phấn đấu, năm học 2011 – 2012, thư viện phấn đấu đạt thư viện tiên tiến cấp thành phố, vì thế Thư viện nhà trường đã tiếp tục bổ sung khoảng 1.000 bản sách các loại; tăng cường thêm 2 tủ sách, thiết kế lại phòng đọc.

 “Danh hiệu thư viện trường học” là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động thư viện, đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với đơn vị tiên tiến, xuất sắc. Vì vậy, đầu năm học, cán bộ thư viện trường căn cứ vào Quyết định số 01/2003/QĐ của Bộ GD-ĐT về “Qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông” của Bộ Giáo dục - Đào tạo và nghiên cứu điều kiện khả thi của trường để tự đánh giá và đăng ký danh hiệu thư viện với Ban Giám hiêu. Để từ đó có cơ sở mạnh dạng phấn đấu xây dựng thư viện tốt hơn. Năm học 2012 – 2013, thư viện trường THCS Thượng Thanh đã đăng ký danh hiệu: Thư viện Tiên tiến cấp Thành phố. Với mục tiêu đã đề ra và kế hoạch đã xây dựng, cán bộ thư viện và các tổ chức trong nhà trường đã cố gắng phấn đấu. Kết quả: tháng 4/2013, thư viện đón đoàn thẩm định danh hiệu thư viện của Sở Giáo dục và đã được công nhận danh hiệu Thư viện Tiên tiến.

4.2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu sách đến toàn thể giáo viên và học sinh.

Văn hoá đọc luôn là một nét đẹp của đời sống văn hoá xã hội, góp phần xác định và tôn vinh các giá trị tinh thần, là thước đo trình độ dân trí, đồng thời là công cụ hữu hiệu để bồi đắp và nâng đỡ tâm hồn. Hiện nay, văn hoá đọc đang bị chèn ép bởi sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và các phương tiện nghe nhìn khác. Thêm vào đó là lượng sách xuất bản ngày càng gia tăng với nhiều mục đích khác nhau: phục vụ chính trị, văn hoá, phổ biến kiến thức…, phục vụ cho lợi ích kinh tế, lợi nhuận, quảng cáo… Để đạt được các mục đích này khó tránh khỏi việc xuất hiện tràn lan các ấn phẩm giật gân, câu khách, kém chất lượng… Muốn bảo vệ và nâng cao văn hoá đọc trong trường học, cán bộ thư viện phải biết cách làm cho giáo viên và học sinh biết đến sách, cảm thụ đúng cái hay, cái đẹp của tác phẩm và đón nhận chúng một cách tự giác nhất. Vì vậy, thư viện cần luôn chú ý đến công tác tuyên truyền, giới thiệu sách báo và không ngừng tìm tòi, phát triển thêm nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, hấp dẫn mới nhằm đưa sách báo đến với người đọc, góp phần tích cực trong việc chấn hưng văn hoá đọc trong cộng đồng.

 Đối với mỗi thư viện, công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo là một trong những khâu công tác nghiệp vụ hết sức quan trọng. Bởi đây chính là sợi dây gắn kết giữa vốn tài liệu của thư viện với bạn đọc. Thư viện có phát huy được vốn tài liệu của mình hay không, phụ thuộc rất nhiều vào công tác tuyên truyền giới thiệu sách. Cán bộ thư viện, nhất là những người có tâm huyết với nghề sẽ luôn suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi và học hỏi với mục đích đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ. Tuyên truyền, giới thiệu sách cũng là một trong những công tác rất quan trọng để thu hút bạn đọc đến với thư viện.

Đầu năm học, Cán bộ thư viện tham mưu với Ban Giám hiệu phân chia lịch đọc rõ ràng cho từng khối lớp để phục vụ được bạn đọc một cách hiệu quả nhất và thu hút được đông đảo bạn đọc đến với thư viện. Ở trường THCS Thượng Thanh, học sinh khối 6-7 được đọc sách theo tiết xếp trong thời khoá biểu, mỗi tuần 1 tiết. Còn với các em học sinh khối 8-9 thì được mượn sách về nhà đọc và nghiên cứu

LỊCH MỞ CỬA THƯ VIỆN

Học kì II - Năm học 2013 - 2014

     I. Các lớp khối 6, 7 đọc sách theo Thời khóa biểu:

	Thứ
	Tiết
	Lớp

	3
	1
	6A4

	
	3
	7B

	
	4
	6A2

	5
	1
	7C

	
	2
	7A

	
	3
	6A1

	
	4
	6A3

	6
	1
	7D

	
	2
	6A5


  II. Các lớp khối 8, 9 mượn sách vào các ngày trong tuần từ T2 đến T6.


* Thời gian mở cửa: 




- Buổi sáng:   8h00 - 11h15



- Buổi chiều: 14h00 - 16h30

Hằng năm, cứ vào đầu năm học thư viện nhà trường tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường mượn mỗi em một bộ sách giáo khoa mà không phải trả một khoản lệ phí nào. Ngoài ra, các em học sinh còn được mượn thêm sách tham khảo để học, mỗi lần được mượn từ 2 cuốn trở lên với thời gian từ 7-15 ngày, sau khi trả các em lại được mượn tiếp. Riêng các em trong đội tuyển học sinh giỏi cấp Quận của nhà trường, thư viện ưu tiên riêng cho các em mượn trong suốt thời gian ôn thi đến khi thi xong với lượng sách nhiều hơn so với quy định. Đối với các  giáo viên dạy đội tuyển học sinh giỏi, thư viện quan tâm hết mức, cho giáo viên tự tìm mua những cuốn sách hay nhất phục vụ giảng dạy và học tập. Kết quả là trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố vừa qua, trường THCS Thượng Thanh đã có nhiều học sinh đạt thành tích cao.
Bên cạnh việc mượn và đọc sách, thư viện còn phục vụ cán bộ, giáo viên, học sinh tra tìm các tài liệu có trên mạng Internet để khai thác những thông tin cần thiết theo chủ đề mong muốn nhằm phát triển nguồn tri thức cho bạn đọc.
Hiện nay, có rất nhiều phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách, thư viện trường THCS Thượng Thanh đã áp dụng một số phương pháp sau:

- Thường xuyên thông báo, giới thiệu sách mới trên bảng, trưng bày sách trong tủ giới thiệu sách mới.

- Tổ chức hội thi kể chuyện sách, trưng bày, triển lãm sách với tinh thần vào các đợt thi đua hay các ngày lễ như: Ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày sinh nhật Bác 19/5…
- Cán bộ thư viện sưu tầm tư liệu, biên soạn thư mục chuyên đề phục vụ cho việc giảng dạy và học tập như: Thư mục sách đạo đức, Thư mục sách tham khảo môn Ngữ văn, Thư mục Hồ Chí Minh, Thư mục Thăng Long – Hà Nội... Hỗ trợ nhiều tài liệu hay cho giáo viên trong các cuộc thi Giáo viên giỏi cũng như trong giảng dạy.
- Mỗi một tháng, thư viện nhà trường đều giới thiệu một cuốn sách mới đến toàn thể giáo viên và học sinh trong trường vào giờ chào cờ thứ 2 đầu tuần. Đây là một phương pháp tuyên truyền rất hiệu quả, sau mỗi buổi giới thiệu lại có rất nhiều bạn học sinh lên thư viện mượn cuốn sách đó để đọc.

- Ngoài việc được đọc sách tại thư viện, cuối mỗi tháng, các em học sinh khối 6 và khối 7 đều được làm bài thu hoạch thư viện. Mỗi tháng là một chủ đề nhất định. Có tháng các em sẽ giới thiệu một cuốn sách mà các em yêu thích nhất, cũng có thể là bài trắc nghiệm với những câu hỏi liên quan đến một nhân vật trong truyện mà các em đã được đọc, hay đó cũng có thể là những bức tranh do các em tự vẽ về một nhân vật trong truyện mà em có ấn tượng nhất…Qua đây, các em sẽ được trao đổi với nhau về nội dung truyện, đó cũng chính là một phương pháp giúp các em biết được nhiều cuốn sách hơn.
Một số bài thu hoạch vẽ tranh và làm thơ của HS

- Hiểu được thế mạnh công nghệ thông tin, mạng Internet, thư viện nhà trường đã cài đặt phần mềm thư viện điện tử. Cán bộ thư viện đã nhập sách của thư viện lên WebSite với mục đích giúp bạn đọc thấy trước hình ảnh và hiểu được nội dung chính của sách mình đang đi tìm, giúp bạn đọc đến với sách một cách chủ động dễ dàng, và gắn kết gần gũi với sách trong kho một cách có ý thức đầy hứng thú. Từ đó, hoạt động thư viện thêm sinh động, hiệu quả hơn.
- Đáp ứng kịp thời yêu cầu mới của Sở và Phòng GD-ĐT, thư viện tiếp tục hoàn thành Tủ sách pháp luật, Tủ sách tra cứu Hồ Chí Minh…cập nhật đầy đủ, có nhiều sách mới hơn, đồng thời tổ chức trưng bày giới thiệu hấp dẫn hơn nữa đến bạn đọc.
4.3. Xây dựng văn hoá đọc trong nhà trường
Đọc sách thường xuyên là một việc làm hết sức cần thiết đối với mỗi học sinh, thông qua đọc sách học sinh mới tạo cho mình một thói quen tốt để tự học, tự đọc, tự nghiên cứu một cách có hiệu quả. Thông qua việc đọc sách thường xuyên góp phần nâng cao và phát triển văn hoá đọc, phục vụ thiết thực cho học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện bồi dưỡng năng lực, kỹ năng sống và làm việc một cách có hiệu quả nhất. Hoạt động của thư viện trường học chỉ thực sự khởi sắc bền vững khi làm tốt vai trò đào tạo người đọc, bao gồm cả giáo viên và học sinh, theo nghĩa xây dựng được văn hoá đọc trong nhà trường. Nâng cao kĩ năng đọc của học sinh là một nhiệm vụ của thư viện trường học. Để làm tốt việc này cần thành lập tổ công tác thư viện, mỗi lớp một em tham gia, ngoài việc giúp thư viện làm chuyên đề, tổ công tác thư viện còn là cầu nối đắc lực, hiệu quả giữa thư viện và bạn đọc, các thành viên trong tổ thường đọc trước những cuốn sách mới nội dung phù hợp sau đó giới thiệu cho bạn đọc khác. Với hình thức này lượng sách được luân chuyển kịp thời và tăng nhanh đáng kể. Ngoài ra tổ công tác còn tư vấn cho bạn đọc khi đọc và mượn sách, tư vấn cho cán bộ thư viện khi bổ sung sách mới. 

Ngày 19/4/2014, Thủ tướng chính phủ nước CHXHCNVN đã công bố lấy ngày 21/4 hàng năm là “Ngày sách Việt Nam”. Quyết định nêu rõ: Ngày sách Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Ngày sách cũng nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Cũng như, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Hưởng ứng lễ kỉ niệm đó, thư viện trường THCS Thượng Thanh đã tổ chức kỉ niệm “Ngày sách Việt Nam” trong giờ chào cờ với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như: chơi trò chơi đoán tên các bài thơ, thi đọc thơ, kể chuyện. Cùng với đó là những cuốn sách được trưng bày với nhiều chủ đề như: Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Hà Nội – nghìn năm văn hiến, hay những cuốn sách về kỹ năng sống, sách tham khảo dành cho học sinh…Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, giúp các em học sinh hiểu rĩ hơn về ý nghĩa của việc đọc sách, từ đó yêu thích đọc sách hơn.

Người cán bộ thư viện cần xây dựng phương pháp đọc sách có hiệu quả qua các buổi chuyên đề, hướng dẫn học sinh tuỳ theo mục đích và khoảng thời gian cho phép, khi đọc sách cần phân thành 04 loại sau:

- Đọc lướt

- Đọc cả cuốn

- Đọc có ghi chép (đọc có nghiên cứu)

- Đọc có suy nghĩ và ghi nhớ.

* Đọc lướt
Là bước đầu tiên tìm hiểu sơ bộ về một cuốn sách để xác định xem có cần đọc cuốn sách đó hay không ? Nếu cần thì đọc ở mức độ nào? Đọc lướt đối với học sinh áp dụng trong điều kiện co hẹp về thời gian như thời gian nghỉ ra chơi giữa giờ, các em nên xem qua để nắm bắt nội dung chính của cuốn sách một cách sơ bộ, khái quát mà không cần mất nhiều thời gian. Để có thể đọc lướt, đọc nhanh một cách có hiệu quả nên thực hiện như sau:

-  Xem mục lục của sách 

- Đọc lời nói đầu, lời tựa

- Đọc phần kết luận.

* Đọc cả cuốn
Cách đọc này thường được các em học sinh áp dụng khi các em có nhu cầu hứng thú tìm hiểu sâu về tác phẩm nào đó, các em không thể đọc lướt mà phải đọc trọn vẹn cả cuốn. Trước khi đọc cả cuốn, cần phải đọc lướt để nắm sơ bộ về cuốn sách đó. Việc đọc cả cuốn giúp các em có thể đánh giá và nhận xét những chi tiết nhỏ trong nội dung của cuốn sách và hiểu được đúng ý của tác giả thể hiện qua tác phẩm.
Ví dụ: Khi đọc cuốn “Dế Mèn phưu lưu ký” của tác giả Tô Hoài, sẽ giúp các em cảm nhận được cái hay của tác phẩm, hiểu được các nhân vật như Dế Mèn, Dế Trũi, Bọ Ngựa... trong câu chuyện và cái tài ở lối viết văn của tác giả Tô Hoài...

Đọc trọn vẹn một cuốn sách đòi hỏi phải có nhiều thời gian. Cả hai phương pháp đọc trên chỉ giúp các em hiểu sơ bộ, đại khái về tác phẩm, chưa thể hiểu sâu, hiểu kỹ tác phẩm được. Muốn hiểu sâu và hiểu kỹ hơn đòi hỏi các em phải áp dụng phương pháp đọc  nghiên cứu (có ghi chép).
* Đọc có ghi chép (nghiên cứu)
Đọc có ghi chép là phương pháp đọc quan trọng nhất, cơ bản nhất thường được áp dụng đối với giáo viên và học sinh lớp chuyên khi mà họ tìm hiểu những cuốn sách áp dụng cho bài giảng hay bài học của mình. Đặc trưng của phương pháp đọc nghiên cứu là đọc phải luôn luôn suy nghĩ sáng tạo và biết vận dụng vào thực tế (vào quá trình giảng dạy và học tập) cho nên phương pháp này thường được giáo viên sử dụng, học sinh lớp chuyên có kỹ năng về cách đọc này sẽ rất thuận lợi cho việc chọn lọc, tiếp thu tri thức. Phương pháp này cần phải đạt được bốn yêu cầu cơ bản sau:

-  Hiểu và nắm được nội dung đã đọc.

- Phải suy nghĩ về những điều đã đọc.

- Phải ghi chép những điều cần ghi nhớ.

- Phải tự hỏi xem cuốn sách vừa đọc đã dạy ta điều gì mới mẻ, bổ ích ?

Ghi chép lại khi đọc sách là một việc hết sức cần thiết đối với bất kỳ ai. Mendeleep từng nói “Ý nghĩ mà không được ghi chép lại thì chỉ là kho báu bị giấu biệt” cho nên ghi chép trong quá trình đọc sách là luyện cho ta kỹ năng để tìm hiểu vấn đề một cách rõ ràng có hệ thống. Việc trình bày bằng văn bản, ghi chép trong quá trình đọc sẽ giúp các em nâng cao được ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, luyện tập được cách trình bày khi đọc; nhờ có ghi chép mà các em hiểu sâu, hiểu có hệ thống hơn về các cuốn sách mà các em đã đọc. Ngạn ngữ có câu “Ai đọc có ghi chép là đã đọc hai lần” chính vì thế mà việc ghi tóm tắt nội dung sách là một trong những cách tốt nhất để rèn luyện suy nghĩ và tích luỹ  thông tin và nó cũng là hình thức tốt nhất để các em tự kiểm tra năng lực của mình khi đọc.

Hoạt động đọc có ghi chép giúp cho người đọc không buồn tẻ, không cô đơn, vừa đọc, vừa đối thoại với chính mình. Đây là cách đọc có hiệu quả nhất dùng cho việc học tập trong các nhà trường phổ thông. Sau khi đọc xong người đọc thấy ngay kết quả của mình là những tri thức đã gặt hái được đó là tri thức của chính mình.

* Đọc có suy nghĩ và ghi nhớ
Đọc có suy nghĩ và ghi nhớ là hình thức tích luỹ vốn tri thức như cách nói “Là sạc điện vào bình ắc quy”. Điều kiện chuẩn bị cho việc đọc sách là cần thiết, để đọc cách đọc này có hiệu quả cao thì không gian đọc cần thoáng mát đủ ánh sáng, chỗ ngồi thoả mái, không gian yên tĩnh. Trong khi đọc cần có thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, giữa buổi hợp lý vì biết giải lao đúng lúc sẽ làm tăng hiệu quả đọc sách.

Với 04 cách đọc nêu trên đã và đang được áp dụng cho đối tượng học sinh và giáo viên đem lại hiệu quả đáng kể góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

4.4. Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc để xây dựng vốn tài liệu thích hợp và tổ chức phục vụ bạn đọc có hiệu quả.

Ngay từ đầu năm học, Thư viện trường THCS Thượng Thanh đã phát phiếu nhu cầu đọc cho học sinh nắm bắt được nhu cầu đọc của học sinh từ đó CBTV đã phân loại và lập kế hoạch tăng trưởng sách, bổ sung, xử lý đáp ứng được kịp thời nhu cầu đọc cho học sinh. Không chỉ có vậy, CBTV còn luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Đội cũng như căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý của các em học sinh, nên nắm bắt được nhu cầu và xây dựng vốn tài liệu để phục vụ các em được tốt hơn. Cụ thể:

 + Đối với học sinh lớp 6: Ở lứa tuổi này tâm lý các em thường quan tâm tới bản thân và thế giới xung quanh và thích các cuốn sách câu chuyện về những học sinh nghịch ngợm. Những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết, gia đình. Học sinh thích những chuyện có nhân vật mà có thể chia sẻ cảm giác và cảm xúc của mình. Ví dụ: Câu chuyện về một chú chó nhỏ bị lạc đường và có những chuyến phiêu lưu thú vị. Bên cạnh đó các phim hoạt hình là chủ đề cuốn hút các em, những loại báo các em thích như: Toán tuổi thơ 2, Học trò cười…Vì vậy, cán bộ thư viện chọn những cuốn sách có hình ảnh đẹp, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu cho các em. Nhu cầu của các em chưa hình thành rõ rệt, do đó các em đọc tất cả những cuốn nào tới tay mình, hoặc chọn sách qua hình vẽ hấp dẫn ở bìa.

Vì vậy, khi giới thiệu sách cho các em, phải làm cho các em vui thích, để ngay từ đầu các em tin cậy ở cán bộ thư viện.

+ Đối với các em học sinh lớp 7: Ở lứa tuổi này, các em bắt đầu có nhu cầu đọc sách, nhưng chủ yếu vẫn là những truyện tranh, truyện khoa học viễn tưởng. Vì vậy cán bộ thư viện nên chủ động chọn lựa cho các em các truyện tranh, truyện khoa học viễn tưởng, những sách giải thích những cuốn sách cơ bản về môi trường xung quanh. Cốt truyện thường chia thành các chương ngắn, dễ hiểu và cuốn hút các em. Các em ở lứa tuổi này thường thích đọc các loại báo như Văn học tuổi trẻ, Toán học và tuổi trẻ, Mực tím…
+ Đối với các em học sinh lớp 9: Các em thích đọc sách về các cuộc phiêu lưu, mạo hiểm, các sách về khám phá thiên nhiên, thích đọc truyện tiểu thuyết về tình cảm tuổi mới lớn, trinh thám, hay những cuốn sách tham khảo phục vụ cho học tập và báo Hoa học trò, Mực tím…
Các em đã hiểu nội dung tư tưởng của sách và biết biểu lộ thái độ của mình đối với sách, có những học sinh lớp 6 đã biết quan tâm tới lịch sử, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng. Một số em lại thích đọc truyện khoa học viễn tưởng.... 

Vì vậy cán bộ thư viện cần lưu ý đặc điểm đó để thu hút các em và các hoạt động thư viện đặc biệt là khâu bổ sung, lựa chọn sách phù hợp.

IV. Kết quả đã đạt được
Việc đọc sách đã thành thói quen trong toàn thể giáo viên và học sinh trong nhà trường, nó có tác dụng tốt trong công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và sự hiểu biết của giáo viên và học sinh. Như vậy, hoạt động thư viện đã góp không nhỏ vào những thành tích của nhà trường. Nhiều năm qua đã có biết bao thầy giáo, cô giáo và các thế hệ học trò từ mái trường này, trưởng thành ra đi xây dựng, cống hiến cho đất nước. Trong hành trang mang theo để cống hiến có một phần không nhỏ được vun đắp từ những trang sách, tờ báo của thư viện nhà trường.

Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp trên mà tỷ lệ bạn đọc đến tham gia đọc sách thư viện này càng cao và thường xuyên.

Thống kê số lượt bạn đọc đến thư viện qua các năm học:
	Năm học
	Tỉ lệ bạn đọc đến thư viện
	Ghi chú

	
	Giáo viên
	Học sinh
	

	2011 – 2012
	85%
	80%
	

	2012 – 2013
	100%
	91%
	


Qua bảng thống kê trên, chúng ta thấy rằng số lượng bạn đọc đến thư viện ngày một tăng lên rõ rệt:
Năm học: 2011 - 2012: thư viện phục vụ trung bình: 1620 lượt bạn đọc/ 1 tháng.
Năm học: 2012 - 2013: thư viện phục vụ trung bình: 1842 lượt bạn đọc/1 tháng; tăng 222 lượt/1 tháng.
Sự gia tăng số lượt bạn đọc đến thư viện cho thấy tầm quan trọng của thư viện đã ngày một được nâng lên. Đến đọc và nghiên cứu sách tại thư viện đã giúp các thầy cô giáo và các em học sinh đạt được những kết quả tốt hơn trong giảng dạy và học tập.

1. Kết quả về học sinh

Hoạt động của thư viện đã thu hút gần chín mươi phần trăm học sinh đến thư viện mượn đọc sách báo. Đa số những học sinh tích cực lên thư viện đọc sách báo, đọc theo sự  hướng dẫn của cán bộ thư viện thì nề nếp và nhất là việc nâng cao trình độ văn hoá ngày càng tiến bộ nhiều; chất lượng  học tập, đạo đức của học sinh chuyển biến rất nhanh. Sau thời gian áp dụng phương pháp trên việc đọc sách theo kế hoạch đã giúp học sinh mở rộng vốn kiến thức từ đó các em biết vận dụng vào việc học tập của mình và đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Năm học 2013 – 2014, phong trào thi học sinh giỏi của nhà trường rất được chú trọng, kết quả của các em cũng rất đáng khích lệ. Trường vinh dự có 23 em đạt học sinh giỏi cấp Quận. Trong đó số HSG cấp Quận khối 9 môn văn hoá có 09 học sinh.

    HSG cấp Thành phố: 06 HS, trong đó: 01 HS đạt giải Nhì môn Lý , 01 HS đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử. 02 HS đạt giải Ba môn Giải Toán trên mạng Internet. So với năm học trước vượt chỉ tiêu.

Cuối năm học 2013 – 2014, thống kê kết quả học lực và hạnh kiểm của học sinh như sau: 

Kết quả học lực của HS:
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	733
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	414
	56.48
	235
	32.06
	73
	9.96
	11
	1.50
	0
	0


Kết quả xếp loại hạnh kiểm cuối năm:

	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	733
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	677
	92.36
	55
	7.50
	01
	0.14
	0
	0
	0
	0


Các chỉ tiêu đều vượt mức yêu cầu so với kế hoạch đầu năm học đề ra, đặc biệt là số lượng học sinh giỏi và khá, số học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt cũng tăng lên đáng kể. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng: thư viện đã góp một phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.
2. Kết quả về giáo viên
- Ngay từ đầu mỗi học kỳ, giáo viên đều được mượn đầy đủ sách giảng dạy. Hàng ngày, giáo viên tích cực lên thư viện mượn sách đọc. Việc đọc đã có tác dụng tốt trong công tác giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Năm học 2012-2013, trường đã có 08 giáo viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 05 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Quận, đặc biệt có 01 giáo viên được công nhận Giáo viên giỏi môn Chủ nhiệm cấp Thành phố. 
Cuối năm 2013-2014, trường có 10 giáo viên đăng ký danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. 07 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên giỏi cấp Quận”. Trong đó, có 2 giáo viên đạt giải Nhất cấp Quận môn Chủ nhiệm và Tổng phụ trách. 01 GV tổng phụ trách được dự thi Tổng phụ trách giỏi cấp thành phố. Phong trào viết SKKN cũng được nâng cao và đạt chất lượng hơn. Trường có19 SKKN cấp Quận; 08 SKKN cấp Thành phố. Có 02 bài giảng E-learning được chọn dự thi cấp Quận.
Với những kết quả đã đạt được, vượt trội so với năm học trước, tôi có thể khẳng định rằng: hoạt động thư viện đang ngày một có hiệu quả hơn và đó là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng nhà trường càng ngày càng phát triển hơn.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:

Thư viện ra đời với sứ mệnh gắn liền với tri thức. Thư viện luôn đồng hành cùng con người với sự tiến hóa của nhận thức, mở mang tầm nhìn, phát triển của khoa học, bảo tồn và phát huy văn hóa. Đối với xã hội học tập ngày nay, tầm quan trọng của thư viện chưa hề bị giảm đi. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, thư viện vẫn chưa mất đi những giá trị nhân văn của mình, có chăng là thay đổi vai trò để thích ứng.
Nếu giờ đây phải chất vấn rằng thư viện quan trọng như thế nào với giáo dục, chẳng khác gì phải tìm lời giải cho câu hỏi “Sách quan trọng như thế nào đối với sự phát triển tri thức con người?”. Rõ ràng rằng lịch sử văn bản từ lâu đã có câu trả lời, từ khi sách còn ở dạng thô sơ nhất, đến khi được in trên bản in đầu tiên do Gutenberg, và ngày nay là những phiên bản tinh vi nhờ công nghệ. Nhìn ra các nước với nền giáo dục tiến bộ, thư viện chưa bao giờ tách biệt với dạy và học. Sự phát triển của giáo dục luôn song hành cùng sự phát triển của ngành thông tin – thư viện. Do vậy, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện để đáp ứng được nhu cầu dạy và học là một việc rất cần thiết và hữu ích để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Thư viện trường THCS Thượng Thanh đạt được những thành tích như ngày hôm nay phải kể đến sự quan tâm giúp đỡ cuả các cấp lãnh đạo, của Ban Giám hiệu, của Tổ công tác thư viện, Hội CMHS cùng sự nhiệt tình của toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. 

Cũng nhờ có các biện pháp đã nêu trên mà bản thân tôi đã rút ra được những bài học thật quý báu. Tổ chức cho thư viện hoạt động tốt là việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đại trà cho giáo viên và học sinh. Đáp ứng được nhu cầu thỏa mãn sách báo, thông tin khoa học; một kho tàng chi thức đã được định sẵn. Đó là phương pháp tiếp thu tích lũy kiến thức về mọi lĩnh vực đời sống xã hội, giúp nâng cao năng lực tư duy, thỏa mãn nhu cầu trong giáo tiếp, vui chơi giải trí, bồi bổ tâm hồn cho con người.
 Trên đây tôi đã cố gắng khái quát những bài học kinh nghiệm về các một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện tại trường tôi. Song, đây cũng chỉ là những kinh nghiệm bước đầu còn ít ỏi, chắc chắn còn nhiều vấn đề tồn tại. Kính mong quý ban xem xét và có những đóng góp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi hoàn thiện hơn.

2. Kiến nghị, đề xuất.

          Để chất lượng hoạt động thư viện đạt kết quả cao hơn nữa, góp phần vào xây dựng thư viện ngày một phát triển, tôi nghĩ các đoàn thể trong nhà trường, các đồng chí giáo viên, học sinh cần phải hoạt động tích cực hơn :

           - Giáo viên và Tổ công tác thư viện kết hợp chặt chẽ hơn với cán bộ thư viện trong việc tìm ra những cuốn sách hay, đúng chuyên môn để tạo ra nhưng thư mục phục vụ giảng dạy sát thực, bổ ích đối với giáo viên. 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp phải phối hợp với cán bộ thư viện tuyên truyền, động viên học sinh lớp mình lên thư viện đọc và mượn sách.


- Đề nghị nhà trường tăng nguồn kinh phí mua sách nghiệp vụ, nhất là các sách theo chương trình đổi mới.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép của người khác.

Người làm SKKN

Võ Thị Hồng Khuyên
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